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STT
Họ và tên người nhận 

quà
Số CCCD Tổ dân phố Đối tượng Ghi chú

1 Nguyễn Văn Chúc 033063005187 Phố Nối Bệnh binh

2 Nguyễn Đức Quang 033049001210 Cộng Hòa Thương binh

3 Nguyễn Hồng Thanh 033043000482 Cộng Hòa Thương binh

4 Đỗ Đình Cần 033051001167 Cộng Hòa Thương binh

5 Lê Đình Chính 033054000218 Cộng Hòa Thương binh

6 Nguyễn Thị Hằng 033149002020 Cộng Hòa Thương binh

7 Nguyễn Đình Thai 033049000155 Cộng Hòa Thương binh

8 Ngô Xuân Triệu 033043000074 Cộng Hòa Thương binh

9 Đỗ Anh Quân 033056002993 Cộng Hòa Bệnh binh

10 Đỗ Văn Chiến 033055000178 Cộng Hòa Bệnh binh

11 Lê Đình Văn 033061002192 Cộng Hòa Bệnh binh

12 Đỗ Tuấn Miên 033057003553 Cộng Hòa Bệnh binh

13 Nguyễn Văn Tiến 036054003728 Cộng Hòa Bệnh binh

14 Đặng Việt Triều 033056000176 Cộng Hòa Thương binh

15 Hà  Anh Việt 033058002888 Phố Bần Thương binh

16 Bùi Tiến Hùng 033043000324 Phố Bần Thương binh

17 Nguyễn Văn Bách 033037002874 Phố Bần Thương binh

18 Lê Đình Nhạ 033040000866 Phố Bần Thương binh

19 Ngô Văn Bằng 033056000196 Phố Bần Bệnh binh

20 Nguyễn Việt Cường 033055001903 Phố Bần Bệnh binh

21 Đinh Thị Gái 033148006947 Phố Bần Bệnh binh

22 Nguyễn Viết Quý 033052001451 Phố Bần Bệnh binh

23 Chu Chí Kiên 033056003051 Phố Bần Bệnh binh

24 Nguyễn Đức Luận 033055002764 Phố Bần Bệnh binh

25 Ngô Tuấn Sửu 033042000095 Phố Bần Bệnh binh

26 Nguyễn Đình Minh 033056002408 Phố Bần Bệnh binh

27 Trần Văn Đạt 033060001198 Phố Bần Thương binh

28 Nguyễn Hồng Thơ 033054000281 Phố Nối Thương binh

29 Nguyễn Cường Thịnh 033060001129 Phố Nối Thương binh

30 Đặng Văn Nụ 033140004789 Phố Nối Thương binh

31 Lương Đại Nguyên 033047005101 Phố Nối Thương binh

32 Trịnh Xuân Phao 033048001341 Phố Nối Thương binh

33 Nguyễn Văn Quang 033055009006 Phố Nối Bệnh binh

34 Nguyễn Văn Vượng 033045005349 Phố Nối Bệnh binh

35 Lê Chí Dần 030050012334 Phố Nối Bệnh binh

36 Đặng Ngọc Quang 033059000643 Phố Nối Bệnh binh

37 Nguyễn Quốc Báu 033043001112 Phố Nối Thương binh

38 Nguyễn Văn Phách 033040001281 Văn Nhuế Thương binh

39 Đặng Ngọc Doanh 033054003900 Văn Nhuế Thương binh

40 Đặng Chiến Thắng 033052001452 Văn Nhuế Thương binh
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41 Đặng Văn Thường 033052000080 Văn Nhuế Bệnh binh

42 Đặng Công Chính 033032002036 Văn Nhuế Bệnh binh

43 Trần Ngọc Tín 033057001616 Văn Nhuế Bệnh binh

44 Trương Quang Tuyến 033051004900 Phố Nối Thương binh

45 Vũ Xuân Vững 033053000758 Phố Nối Thương binh

46 Đinh Thị Thư 027152000032 Phố Bần Thương binh

47 Đặng Xuân Tam 033049007536 Văn Nhuế Bệnh binh

48 Nguyễn Văn Cách 033053002262 Văn Nhuế Bệnh binh

49 Vũ Văn Thập 033044003495 Văn Nhuế Bệnh binh

50 Vũ Huyền Ngọc 033042000976 Phú Đa Bệnh binh

Tổng cộng 50 người




